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	Kính gửi:
	

	
	Bộ Công Thương;

	
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

	
	Bộ Khoa học và Công nghệ;

	
	Hiệp hội Thép Việt Nam;
Hiệp hội Doanh nghiệp cơ khí Việt Nam;

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).


Bộ Tài chính nhận được công văn số 1398/TTg-KTN ngày 14/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ khó khăn cho nhà máy gang thép Lào Cai. Tại khoản 1 công văn số 1398/TTg-KTN, TTCP có ý kiến chỉ đạo: “Giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan rà soát, điều chỉnh thuế nhập khẩu phôi thép, thép thành phẩm phù hợp với quy định của pháp luật và cam kết quốc tế.”. Về việc này, Bộ Tài chính có ý kiến trao đổi với Quý Bộ, Hiệp hội như sau: 
I. Mặt hàng phôi thép:
1. Quy định hiện hành về thuế suất thuế nhập khẩu:

Khung thuế suất thuế nhập khẩu do UBTVQH ban hành đối với các mặt hàng phôi thép thuộc nhóm 7207 từ 0% đến 15%, cam kết WTO năm 2015 là 10%, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi (theo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013), thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ACFTA (theo Thông tư số 166/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014) và AJFTA/VJFTA (theo Thông tư số 24/2015/TT-BTC ngày 14/2/2015 và Thông tư số 25/2015/TT-BTC) của các mặt hàng phôi thép thuộc phân nhóm 7207 được quy định như sau:

	Mã hàng
	Mô tả hàng hóa
	Khung thuế suất của UBTVQH
	Cam kết WTO 2016
	Thuế suất MFN 2015
	ACFTA
	AJFTA
	VJFTA

	72.07
	Sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng bán thành phẩm.
	
	
	
	
	
	

	 
	- Có hàm lượng carbon dưới 0,25% tính theo trọng lượng:
	
	
	 
	
	
	

	7207.11.00
	- - Mặt cắt ngang hình chữ nhật (kể cả hình vuông), có chiều rộng nhỏ hơn hai lần chiều dày
	0-15
	10
	9
	*
	*
	5

	7207.12
	- - Loại khác có mặt cắt ngang hình chữ nhật (trừ hình vuông):
	
	
	
	
	
	

	7207.12.10
	- - - Phôi dẹt (dạng phiến)
	0-15
	10
	0
	5
	5
	5,5

	7207.12.90
	- - - Loại khác
	0-15
	10
	7
	5
	5
	2,5

	7207.19.00
	- - Loại khác
	0-15
	10
	9
	5
	5
	2,5

	7207.20
	- Có hàm lượng carbon từ 0,25% trở lên tính theo trọng lượng:
	
	
	
	
	
	

	 
	- - Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng:
	
	
	
	
	
	

	7207.20.10
	- - - Phôi dẹt (dạng phiến)
	0-15
	10
	0
	20
	3
	1

	 
	- - - Loại khác:
	
	
	
	
	
	

	7207.20.21
	- - - - Dạng khối được tạo hình qua rèn thô; phôi dạng tấm
	0-15
	10
	0
	20
	3
	1

	7207.20.29
	- - - - Loại khác
	0-15
	10
	9
	*
	5
	2

	 
	- - Loại khác:
	
	
	
	
	
	

	7207.20.91
	- - - Phôi dẹt (dạng phiến)
	0-15
	10
	0
	20
	3
	1

	 
	- - - Loại khác:
	
	
	
	
	
	

	7207.20.92
	- - - - Sắt hoặc thép dạng khối được tạo hình qua rèn thô; phôi dạng tấm
	0-15
	10
	0
	20
	3
	1

	7207.20.99
	- - - - Loại khác
	0-15
	10
	9
	*
	5
	2


(Ký hiệu “*” có nghĩa là không cam kết, thực hiện theo mức thuế suất ưu đãi  MFN).
2. Tình hình sản xuất, nhập khẩu phôi thép:

Theo thông tin do Hiệp hội Thép Việt Nam cung cấp tại công văn số 35/HHTVN ngày 27/3/2015, hiện nay năng lực sản xuất phôi thép của các doanh nghiệp trong nước đạt khoảng 10 triệu tấn phôi/năm, nhu cầu phôi thép trong nước năm 2014 chỉ đạt 5,8 triệu tấn phôi (gần 50% công suất). Trong nước chỉ sử dụng và sản xuất phôi vuông (billets), loại phôi này trong nước đã sản xuất dư thừa và đảm bảo chất lượng để cán thép xây dựng. Tại công văn này Hiệp hội Thép cũng đề nghị giữ nguyên thuế suất MFN và thuế suất trong các FTAs đối với 2 mã hàng 7207.11.00 và 7209.19.00.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan cung cấp thì kim ngạch nhập khẩu 8 tháng đầu năm của các mặt hàng phôi thép thuộc nhóm 7207 đạt 375 triệu USD, trong đó tập trung vào các mã hàng 7207.11.00: 180 triệu USD; 7207.20.29: 156 triệu USD; 7207.20.99: 25,5 triệu USD. Nguồn nhập khẩu phôi thép chủ yếu từ Trung Quốc (đạt 220 triệu USD, chiếm 58% tổng lượng nhập khẩu) và từ Nhật Bản (đạt 147 triệu USD, chiếm 39% tổng lượng nhập khẩu).

3. Ý kiến của Bộ Tài chính: 

Tại công văn số 6417/BTC-CST ngày 19/5/2015, Bộ Tài chính đã có ý kiến: Căn cứ vào tình hình năng lực, chủng loại thép trong nước đã sản xuất được, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi MFN đối với những chủng loại phôi thép trong nước đã sản xuất được hiện là 7%, 9% (mã hàng 7207.11.00, 7207.12.90, 7207.19.00, 7207.20.29, 7207.20.99), đối với những chủng loại phôi thép trong nước chưa sản xuất được (phôi dẹt, phôi tấm)  là 0% (mã hàng 7207.12.10, 7207.20.10, 7207.20.21, 7207.20.91, 7207.20.92). Như vậy đối với các mặt hàng trong nước đã sản xuất được (có mức thuế 7%, 9%) vẫn còn dư địa tăng thêm 1-3% (cam kết WTO là 10%). Do năng lực sản xuất phôi thép (phôi vuông) đã dư thừa nên nhằm góp phần tăng cường biện pháp thuế quan nhằm bảo vệ và khuyến khích việc sản xuất thép trong nước trong bối cảnh thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt cắt giảm sâu, Bộ Tài chính dự kiến điều chỉnh tăng mức thuế nhập khẩu ưu đãi các mặt hàng phôi thép thuộc các mã hàng 7207.11.00, 7207.12.90, 7207.19.00, 7207.20.29, 7207.20.99 hiện đang có mức thuế suất 7%, 9% lên mức 10%, bằng cam kết WTO năm 2015. Đối với các mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt:  do đây là các cam kết mà Việt Nam phải thực hiện theo các Hiệp định thương mại trong khu vực nên đề nghị thực hiện theo các Thông tư Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt hiện hành. 

II. Mặt hàng thép thành phẩm:

Theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 1/7/2015 thì mặt hàng thép thành phẩm được phân loại tại các nhóm hàng sau:

· Phân chương II - Sắt và thép không hợp kim: từ nhóm 72.08 đến 72.17

· Phân chương III -Thép không gỉ: từ nhóm 72.18 đến 72.23

· Phân chương IV - Thép hợp kim khác; các dạng thanh, que rỗng bằng thép hợp kim hoặc không hợp kim: từ nhóm 72.24 đến 72.29

Bộ Tài chính rà soát thuế nhập khẩu ưu đãi của các mặt hàng thép thành phẩm thuộc các nhóm hàng trên như sau: 

1. Các mặt hàng thép không hợp kim từ nhóm 72.08 đến 72.27: 

·  Nhóm 72.08: Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600mm trở lên, được cán nóng, chưa phủ, mạ hoặc tráng (Thép không hợp kim cán nóng).

Khung thuế suất do UBTVQH quy định là 0-16%, cam kết WTO là 10%. Mức thuế nhập khẩu ưu đãi MFN của các mặt hàng thép thuộc nhóm 72.08 hiện được quy định mức 0%. Thuế suất theo ATIGA, ACFTA, AKFTA là 0%, VJFTA là 2,5-6,5%. KNNK 7 tháng đầu năm 2015 đạt 1,1 tỉ USD, nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan… Nhóm 2708 là nhóm các sản phẩm thép không hợp kim cán nóng trong nước chưa sản xuất được, vì vậy,  Bộ Tài chính giữ nguyên mức thuế nhập khẩu ưu đãi MFN đối với nhóm này.  

· Nhóm 72.09: Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600mm trở lên, cán nguội (ép nguội), chưa dát phủ, mạ hoặc tráng (Thép không hợp kim cán nguội).

Khung thuế suất do UBTVQH quy định là 0-9%, cam kết WTO là 7%. Mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của các dòng hàng thuộc nhóm 72.09 hiện đang được quy định mức 7%, bằng mức cam kết WTO do đây là các sản phẩm thép cán nguội, trong nước đã sản xuất được và đáp ứng đủ nhu cầu nội địa. Riêng mã hàng 7209.18.10: Tấm thép đen (tôn đen) cán để tráng thiếc (Tin - mill blackplate - TMBP) được quy định mức thuế nhập khẩu ưu đãi là 0% do có đặc tính kỹ thuật riêng biệt, trong nước chưa có đơn vị nào sản xuất được. Thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ACFTA: 0-20%, ATIGA: 0-5%, AKFTA không cam kết và VJFTA: 3-10% và một số dòng không cam kết. KNNK 7 tháng đầu năm 2015 của các mặt hàng thép thuộc nhóm 72.09 là 130,8 triệu USD. Bộ Tài chính giữ nguyên thuế suất ưu đãi MFN của nhóm 72.09.

· Nhóm 72.10: Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600mm trở lên, đã phủ, mạ hoặc tráng (Thép mạ màu).

Khung thuế suất do UBTVQH quy định là 0-25%, cam kết WTO là 5%, 10%, 20%, 25% tùy dòng hàng. Mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của các dòng hàng thuộc nhóm 72.10 hiện đang được quy định mức 0%, 3%, 5%,  10%, 20% tùy dòng. Kết quả rà soát có 29/37 dòng hàng đã được quy định bằng mức cam kết WTO, còn 8/37 dòng hàng được quy định mức thấp hơn cam kết WTO (các dòng in nghiêng), cụ thể như sau:

	Mã hàng
	Mô tả hàng hóa
	 Thuế suất hiện hành
	Cam kết WTO

	72.10
	Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600mm trở lên, đã phủ, mạ hoặc tráng.
	
	

	 
	- Được mạ hoặc tráng thiếc:
	 
	

	7210.11
	- - Có chiều dày từ 0,5 mm trở lên:
	 
	

	7210.11.10
	- - - Có hàm lượng carbon từ 0,6% trở lên tính theo trọng lượng
	5
	5

	7210.11.90
	- - - Loại khác
	5
	5

	7210.12
	- - Có chiều dày dưới 0,5 mm:
	 
	

	7210.12.10
	- - - Có hàm lượng carbon từ 0,6% trở lên tính theo trọng lượng
	5
	5

	7210.12.90
	- - - Loại khác
	5
	5

	7210.20
	- Được mạ hoặc tráng chì, kể cả hợp kim chì thiếc:
	 
	

	7210.20.10
	- - Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 1,5 mm
	0
	5

	7210.20.90
	- - Loại khác
	0
	5

	7210.30
	- Được mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp điện phân:
	 
	

	 
	- - Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng:
	 
	

	7210.30.11
	- - - Chiều dày không quá 1,2mm
	10
	10

	7210.30.12
	- - - Chiều dày trên 1,2mm nhưng không quá 1,5mm
	5
	5

	7210.30.19
	- - - Loại khác
	5
	5

	 
	- - Loại khác:
	 
	

	7210.30.91
	- - - Chiều dày không quá 1,2mm
	10
	10

	7210.30.99
	- - - Loại khác
	5
	5

	 
	- Được mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp khác:
	 
	

	7210.41
	- - Hình lượn sóng:
	 
	

	 
	- - - Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng:
	 
	

	7210.41.11
	- - - - Chiều dày không quá 1,2mm
	20
	25

	7210.41.12
	- - - - Chiều dày trên 1,2mm nhưng không quá 1,5mm
	10
	10

	7210.41.19
	- - - - Loại khác
	10
	10

	 
	- - - Loại khác:
	 
	

	7210.41.91
	- - - - Chiều dày không quá 1,2mm
	20
	25

	7210.41.99
	- - - - Loại khác
	10
	10

	7210.49
	- - Loại khác:
	 
	

	 
	- - - Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng:
	 
	

	7210.49.11
	- - - - Được phủ, mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp hợp kim hoá bề mặt có hàm lượng carbon dưới 0,04% tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 1,2mm
	0
	20

	7210.49.12
	- - - - Loại khác, chiều dày không quá 1,2mm
	20
	20

	7210.49.13
	- - - - Chiều dày trên 1,2mm nhưng không quá 1,5mm
	10
	10

	7210.49.19
	- - - - Loại khác
	10
	10

	 
	- - - Loại khác:
	 
	

	7210.49.91
	- - - - Chiều dày không quá 1,2mm
	20
	20

	7210.49.99
	- - - - Loại khác
	10
	10

	7210.50.00
	- Được mạ hoặc tráng bằng oxit crom hoặc bằng crom và oxit crom
	5
	5

	 
	- Được mạ hoặc tráng nhôm:
	 
	

	7210.61
	- - Được mạ hoặc tráng hợp kim nhôm-kẽm:
	 
	

	 
	- - - Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng:
	 
	

	7210.61.11
	- - - - Chiều dày không quá 1,2mm
	20
	20

	7210.61.12
	- - - - Chiều dày trên 1,2mm nhưng không quá 1,5mm
	10
	10

	7210.61.19
	- - - - Loại khác
	10
	10

	 
	- - - Loại khác:
	 
	

	7210.61.91
	- - - - Chiều dày không quá 1,2mm
	20
	20

	7210.61.99
	- - - - Loại khác
	10
	10

	7210.69
	- - Loại khác:
	 
	

	 
	- - - Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng:
	 
	

	7210.69.11
	- - - - Chiều dày không quá 1,2mm
	20
	25

	7210.69.12
	- - - - Chiều dày trên 1,2mm nhưng không quá 1,5mm
	10
	10

	7210.69.19
	- - - - Loại khác
	10
	10

	 
	- - - Loại khác:
	 
	

	7210.69.91
	- - - - Chiều dày không quá 1,2mm
	20
	25

	7210.69.99
	- - - - Loại khác
	10
	10

	7210.70
	- Được sơn, quét vécni hoặc phủ plastic:
	 
	

	7210.70.10
	- - Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 1,5 mm
	5
	5

	7210.70.90
	- - Loại khác
	3
	5

	7210.90
	- Loại khác:
	 
	

	7210.90.10
	- - Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 1,5 mm
	5
	5

	7210.90.90
	- - Loại khác
	5
	5


Trong số 8 dòng thuế còn có mức thuế nhập khẩu thấp hơn cam kết WTO thì: 

+ 3 dòng thuế thuộc các mã hàng: 7210.20.10 “Được mạ hoặc tráng chì, kể cả hợp kim chì thiếc/Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 1,5mm”; 7210.20.90 “Được mạ hoặc tráng chì, kể cả hợp kim chì thiếc/Loại khác”; mã hàng 7210.49.11 “Được phủ, mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp hợp kim hoá bề mặt có hàm lượng carbon dưới 0,04% tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 1,2mm”. Do đây là các mặt hàng mang tính chất đặc thù và có tiêu chí cụ thể về hàm lượng carbon, độ dày, được sử dụng trong các ngành yêu cầu công nghệ cao như sản xuất vỏ ô tô, sản phẩm điện tử, điện lạnh nên được quy định mức thuế suất 0% và duy trì ổn định từ 2010 đến nay. Bộ Tài chính giữ nguyên thuế suất đối với các dòng thuế này. 

+ 4 dòng thuế thuộc các mã hàng: 72104111, 72104191, 72106911, 72106991 hiện có mức thuế hiện hành là 20% (cam kết WTO là 25%). Mức thuế suất 20% được quy định thống nhất với các dòng thuế khác thuộc nhóm 7210 (cam kết WTO là 20%) có mô tả tương tự “Chiều dày không quá 1,2mm”, chỉ khác nhau về chất liệu mạ hoặc tráng kẽm hoặc nhôm hoặc oxit crom. Do Bộ Tài chính giữ nguyên mức thuế suất của 4 mã hàng 72104111, 72104191, 72106911, 72106991 là 20%.

+ 1 dòng thuế “Được sơn, quét vécni hoặc phủ plastic/Loại khác”, mã hàng 7210.70.90, mức thuế nhập khẩu MFN là 3% (cam kết WTO là 5%). Phân nhóm 7210.70 gồm 4 dòng thuế trong đó 3 dòng đã có mức thuế suất 5%, 1 dòng có mức thuế suất 3%. Thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của mã hàng 7210.70.90 theo ACFTA, ATIGA, AKFTA, VJFTA là 0%. KNNK 7 tháng đầu năm của mã hàng 7210.70.90 là 12 triệu USD, trong đó nhập khẩu từ Trung Quốc là 9,4 triệu USD (chiếm 78% tổng lượng nhập khẩu). 

Theo Thông tư số 04/2012/TT-BKHĐT ngày 13/8/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì trong nước đã sản xuất được các chủng loại thép thuộc mã hàng 7210.70.90 như sau:

	Số TT
	Tên mặt hàng
	Mã số theo biểu thuế nhập khẩu
	Ký hiệu quy cách, mô tả đặc tính kỹ thuật

	85
	Thép lá mạ kẽm và phủ màu
	7210
	70
	90
	Dày từ 1,2 mm trở xuống

	86
	Thép lá mạ hợp kim nhôm - kẽm và phủ màu
	7210
	70
	90
	Dày từ 1,2 mm trở xuống


Để thống nhất mức thuế suất trong cùng phân nhóm 7210.70 và để bảo hộ sản xuất trong nước, Bộ Tài chính dự kiến tăng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của mã hàng 7210.70.90 từ 3% lên 5% bằng mức trần cam kết WTO. 
· Nhóm 7211: Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim cán phẳng, có chiều rộng dưới 600mm, chưa phủ, mạ hoặc tráng.

Khung thuế suất do UBTVQH quy định là 0-15%, cam kết WTO là 10%. Mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của các dòng hàng thuộc nhóm 72.11 hiện đang được quy định mức 0%, 5%, 7% tùy dòng.

+ Đối với các mặt hàng sắt hoặc thép không hợp kim cán phẳng, có chiều rộng dưới 600mm, chưa phủ, mạ hoặc tráng, không được gia công quá mức cán nóng (thép cán nóng): Gồm 15 dòng thuế, trong đó có 13 dòng thuế hiện đang được quy  định mức 0% do trong nước chưa sản xuất được. 2 dòng thuế thuộc các mã hàng 7211.19.12, 7211.19.22 là các mặt hàng sắt thép “hình lượn sóng, có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng” được quy định mức thuế suất MFN là 5% để thống nhất với thuế suất các mặt hàng sắt thép hình lượn sóng chưa được gia công quá mức cán nguội (ép nguội) thuộc các phân nhóm 7211.2x, 7211.9x. 
 + Đối với các mặt hàng sắt hoặc thép không hợp kim cán phẳng, có chiều rộng dưới 600mm, chưa phủ, mạ hoặc tráng, chưa được gia công quá mức cán nguội (ép nguội): Gồm 12 dòng thuế, trong đó có 6 dòng thuế được quy định mức 5%, 6 dòng thuế được quy định mức 7%. Cụ thể như sau: 

	Mã hàng
	Mô tả hàng hóa
	Khung thuế suất UBTVQH
	Thuế suất MFN 2015 (%)
	Cam kết WTO 2015

	
	- Chưa được gia công quá mức cán nguội (ép nguội):
	
	
	

	7211.23
	- - Có hàm lượng carbon dưới 0,25% tính theo trọng lượng:
	
	 
	

	7211.23.10
	- - - Dạng lượn sóng
	0-15
	5
	10

	7211.23.20
	- - - Dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400 mm
	0-15
	7
	10

	7211.23.30
	- - - Loại khác, chiều dày không quá 0,17 mm
	0-15
	5
	10

	7211.23.90
	- - - Loại khác
	0-15
	7
	10

	7211.29
	- - Loại khác:
	
	 
	

	7211.29.10
	- - - Dạng lượn sóng
	0-15
	5
	10

	7211.29.20
	- - - Dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400 mm
	0-15
	7
	10

	7211.29.30
	- - - Loại khác, chiều dày không quá 0,17 mm
	0-15
	5
	10

	7211.29.90
	- - - Loại khác
	0-15
	7
	10

	7211.90
	- Loại khác:
	
	 
	

	7211.90.10
	- - Dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400 mm
	0-15
	7
	10

	7211.90.20
	- - Dạng lượn sóng, có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng
	0-15
	5
	10

	7211.90.30
	- - Loại khác, chiều dày không quá 0,17 mm
	0-15
	5
	10

	7211.90.90
	- - Loại khác
	0-15
	7
	10


Theo Quyết định số 2840/QĐ-BCT ngày 28/5/2010 về việc ban hành danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được có tên 12 dòng thuế nêu trên. Ngoài ra trước đây TCHQ đã có kiến nghị hiện nay không có quy định thế nào là thép dạng đai và dải nên khó phân biệt thép dạng đai và dải và thép ở hình dạng khác (trước đây khái niệm thép dạng đai và dải đã được quy định tại chú giải SEN 2002, đến chủ giải SEN 2007 thì đã bỏ khái niệm này nên hiện không có cơ sở xác định dạng đai và dải). Bản chất các mặt hàng là thép không hợp kim cán phẳng, chỉ khác nhau về hình dạng là đai, dải hay dạng khác nhưng có mức thuế suất chênh lệch là 5% và 7%. Do vậy Bộ Tài chính dự kiến tăng thuế suất 8 mã hàng hiện đang có mức thuế suất 5% (gồm các mã hàng 7211.19.12, 7211.19.22, 7211.23.10, 7211.23.30, 7211.29.10, 7211.29.30, 7211.90.20, 7211.90.30) lên 7% để bảo hộ sản xuất trong nước và để thống nhất thuế suất các mặt hàng có tính chất tương đồng trong cùng một nhóm.

Theo số liệu thống kê của TCHQ, KNNK 7 tháng đầu năm 2015 của 8 dòng thuế 7211.19.12, 7211.19.22, 7211.23.10, 7211.23.30, 7211.29.10, 7211.29.30, 7211.90.20, 7211.90.30 là 65.511 USD, nhập khẩu chủ yếu từ Đài Loan, Nhật Bản. Thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo ACFTA, ATIGA, AKFTA là 0%, VJFTA là 2,5%.

· Nhóm 72.12: Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim cán phẳng, có chiều rộng dưới 600mm, đã phủ, mạ hoặc tráng.

Khung thuế suất do UBTVQH quy định là 0-18%, cam kết WTO là 10%. Mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của các dòng hàng thuộc nhóm 72.12 hiện đang được quy định mức 0%, 5%, 7%, 10% tùy dòng. Trong đó:

+ Mức thuế suất 10% (bằng mức cam kết WTO) áp dụng đối với các mặt hàng sắt hoặc thép được mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp khác hoặc được mạ hoặc tráng hợp kim nhôm - kẽm trong nước đã sản xuất được đáp ứng đủ nhu cầu (gồm 6 dòng). 

+ Mức thuế suất 5% áp dụng đối với các mặt hàng sắt hoặc thép được mạ hoặc tráng thiếc gồm các mã hàng 7212.10.10, 7212.10.91. Do thuế suất của các mặt hàng sắt thép cán phẳng, cán nguội chưa phủ, mạ hoặc tráng thuộc nhóm 7211 được điều chỉnh từ 5% lên mức 7% nên Bộ Tài chính dự kiến tăng thuế suất của 02 mã hàng 7212.10.10, 7212.10.91 lên mức 7% để phù hợp nguyên tắc thuế suất của bán thành phẩm không cao hơn thuế suất của thành phẩm và để thống nhất với mức thuế suất 7% của các mặt hàng tương tự cùng nhóm 7212. 

+ Mức thuế suất 7% áp dụng đối với các mặt hàng sắt hoặc thép được mạ hoặc tráng thiếc/Loại khác; sắt hoặc thép  được mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp điện phân; sắt hoặc thép được sơn, quét vécni hoặc phủ plastic (gồm 6 dòng) do đây là các mặt hàng trong nước đã sản xuất đáp ứng được một phần nhu cầu trong nước. 

+ Mức thuế suất 0% áp dụng đối với các mặt hàng sắt hoặc thép mạ hoặc tráng bằng oxit crom hoặc bằng crom và oxit crom; sắt hoặc thép được mạ hoặc tráng bằng các chất liệu khác; sắt hoặc thép được dát phủ (gồm 20 dòng) do đây là các mặt hàng trong nước chưa sản xuất được. Ngoài ra, mã hàng 7212.40.10 “sắt hoặc thép được sơn, quét vécni hoặc phủ plastic, dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400mm” được quy định mức 0% (có 1 dòng) để thực hiện Thông báo 302/TB-VPCP ngày 12/8/2013 của VPCP về việc sửa đổi bất hợp lý về thuế suất giữa sản phẩm nguyên chiếc với vật tư, linh kiện nhập khẩu. Do vậy Bộ Tài chính giữ nguyên thuế suất đối với các dòng thuế thuộc nhóm 72.12.

· Nhóm 72.13: Sắt hoặc thép không hợp kim, dạng thanh và que, dạng cuộn cuốn không đều, được cán nóng.

Khung thuế suất do UBTVQH quy định là 0-35%, cam kết WTO là 15%, 25% tùy dòng. Mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của các dòng hàng thuộc nhóm 72.13 hiện đang được quy định mức 0%, 3%, 5%, 7%, 15%, 20% tùy dòng. Cụ thể như sau: 

+ Mức thuế suất 0% áp dụng đối với mã hàng 7213.20.00 “Loại khác, bằng thép dễ cắt gọt”, đây là loại thép chủ yếu dùng trong ngành cơ khí nên quy định mức thuế suất 0% để hỗ trợ doanh nghiệp cơ khí.

+ Mức thuế suất 3% áp dụng đối với các mã hàng 7213.91.90 “Loại khác”, 7213.99.90 “Loại khác” do các mặt hàng sắt hoặc thép loại khác thuộc chủng loại trong nước chưa sản xuất được hoặc chưa đủ đáp ứng nhu cầu.

+ Mức thuế suất 5%, 7% áp dụng đối với mã hàng 7213.91.10, 7213.99.10 “Loại dùng để sản xuất que hàn”. Vừa qua Bộ Công Thương có kiến nghị giảm thuế nhập khẩu lõi thép làm lõi que hàn tại công văn số 7164/BCT-KH ngày 16/7/2015 . Bộ Tài chính đã có công văn số 11330/BTC-CST ngày 19/8/2015 trả lời về vấn đề này, theo đó đề nghị giữ nguyên (không điều chỉnh giảm) thuế suất hiện hành của thép dùng để sản xuất que hàn do trong nước đã sản xuất được (quy định tại STT 260, STT 262 Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải nguyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được ban hành theo Thông tư số 04/2012/TT-BKHĐT ngày 13/8/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và qua tham khảo số liệu kim ngạch nhập khẩu (KNNK) 2014 của TCHQ  thì hầu như không phát sinh KNNK của chủng loại thép dùng để sản xuất que hàn (KNNK  của 02 mã hàng này chỉ  8 nghìn USD và nhập khẩu từ Singapore, trong khi thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo ATIGA đã là 0%).
+ Mức thuế suất 15% áp dụng đối với mã hàng 7213.10.00 “Có răng khía, rãnh, gân hoặc các dạng khác được tạo thành trong quá trình cán” và mã hàng 7213.99.20 “Thép cốt bê tông” do trong nước đã sản xuất được. 

+ Mức thuế suất 20% áp dụng đối với mã hàng 7213.91.20 “Thép cốt bê tông”: Riêng mặt hàng thép cốt bê tông còn được chi tiết tại các nhóm 7214, 7215. Theo đó tổng cộng số dòng thuế mặt hàng “Thép cốt bê tông” tại các nhóm 7213, 7214, 7215 là 8 dòng thuế, trong đó 6 dòng thuế có mức thuế suất 15% (cam kết WTO là 20%), 2 dòng thuế có mức thuế suất là 20% (cam kết WTO là 25%). Đây là thép dùng trong xây dựng, trong nước đã sản xuất được đáp ứng đủ nhu cầu, do vậy Bộ Tài chính dự kiến tăng 6 dòng thuế mặt hàng thép cốt bê tông thuộc các mã hàng 7213.99.20, 7214.20.31, 7214.20.41, 7214.20.51, 7214.20.61, 7215.50.91, 7215.90.10 từ mức 15% lên thống nhất mức 20%. 
· Nhóm 72.14: Sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng thanh và que khác, mới chỉ qua rèn, cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn nóng, kể cả công đoạn xoắn sau khi cán.
Khung thuế suất do UBTVQH quy định là 0-35%, cam kết WTO là 25%. Mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của các dòng hàng thuộc nhóm 72.13 hiện đang được quy định mức 0%, 15%. Trong đó mức thuế suất 15% áp dụng đối với thép cốt bê tông. Bộ Tài chính dự kiến tăng mức thuế suất của các dòng thuế “Thép cốt bê tông” từ 15% lên 20% theo nội dung báo cáo nêu trên.

·   Nhóm 72.15: Sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng thanh và que khác.

Khung thuế suất do UBTVQH quy định là 0-35%, cam kết WTO là 15%, 25% tùy dòng. Mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của các dòng hàng thuộc nhóm 72.13 hiện đang được quy định mức 0%, 15%, 20%. Trong đó mức thuế suất 15% áp dụng đối với thép cốt bê tông. Bộ Tài chính dự kiến tăng mức thuế suất của các dòng thuế “Thép cốt bê tông” từ 15% lên 20% theo nội dung báo cáo nêu trên.
·  Nhóm 72.16: Sắt hoặc thép không hợp kim dạng góc, khuôn, hình.
Khung thuế suất do UBTVQH quy định là 0-35%, cam kết WTO là 15%, 30% tùy dòng. Nhóm 72.16 gồm 10 dòng hiện đang có mức thuế nhập khẩu 10%, 12% (gồm các mã hàng 7216.10.00, 7216.21.00, 7216.22.00, 7216.31.00, 7216.32.00, 7216.33.00, 7216.40.00, 7216.61.00, 7216.91.00, 7216.99.00) và 3 dòng thuế có mức thuế nhập khẩu hiện hành là 15% (gồm các mã hàng 7216.50.10, 7216.50.90, 7216.69.00). 

Theo Thông tư số 04/2012/TT-BKHĐT ngày 13/8/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì trong nước đã sản xuất được các mặt hàng sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng thanh và que khác thuộc nhóm 7216 như sau:

	Số TT
	Tên mặt hàng
	Mã số theo biểu thuế nhập khẩu
	Ký hiệu quy cách, mô tả đặc tính kỹ thuật

	265
	Thép không hợp kim góc, khuôn, hình
	7216
	10
	00
	U.I.H chiều cao l < 80mm

	266
	Thép hình L
	7216
	21
	00
	L chiều cao l < 80mm

	
	
	7216
	40
	00
	L chiều cao l từ 80-140 mm

	267
	Thép hình U
	7216
	31
	00
	U chiều cao l từ 80-140 mm

	268
	Thép hình J
	7216
	32
	00
	I chiều cao l từ 80-140mm

	269
	Thép hình H
	7216
	33
	00
	H chiều cao l từ 80-140 mm

	270
	Thép hình C,V
	7216
	50
	90
	C,V chiều cao l từ 80-140 mm

	271
	Xà gồ thép
	7216
	91
	00
	H = 250 mm


Theo số liệu của TCHQ, KNNK 7 tháng đầu năm 2015 của 10 dòng hàng thuộc các mã hàng trên là 81,3 triệu USD, trong đó chủ yếu nhập khẩu từ Trung Quốc 11 triệu USD, Nhật Bản 8,4 triệu USD, Hàn Quốc 21,06 triệu USD. Thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo ACFTA là 0%, 15%, AKFTA không cam kết, VJFTA là 2,5%-5,5% và một số dòng không cam kết. 

Để bảo hộ hàng hóa trong nước đã sản xuất được và thống nhất mức thuế suất của các mặt hàng trong cùng nhóm, Bộ Tài chính dự kiến tăng 10 dòng hàng hiện có mức thuế suất 10%, 12% (gồm các mã hàng 7216.10.00, 7216.21.00, 7216.22.00, 7216.31.00, 7216.32.00, 7216.33.00, 7216.40.00, 7216.61.00, 7216.91.00, 7216.99.00) lên thống nhất mức 15%.

· Nhóm 72.17: Dây của sắt hoặc thép không hợp kim.

Khung thuế suất do UBTVQH quy định là 0-35%, cam kết WTO là 10%, 25% tùy dòng. Mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của các dòng hàng thuộc nhóm 72.16 hiện đang được quy định mức 0%, 3%, 5%, 10%, 15%. 

Theo Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 13/8/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì trong nước đã sản xuất được các mặt hàng sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng thanh và que khác thuộc nhóm 7217 như sau: 

	Số TT
	Tên mặt hàng
	Mã số theo biểu thuế nhập khẩu
	Ký hiệu quy cách, mô tả đặc tính kỹ thuật

	272
	Dây thép
	7217
	10
	10
	chưa mạ kẽm

	
	
	7217
	20
	10
	mạ kẽm


Mức thuế suất 0% áp dụng đối với các mã hàng 7217.10.22 “Dây tanh; thép dây dẹt cuộn tang; thép dây dự ứng lực; dây thép dễ cắt gọt”, mã hàng 7217.10.31 “Dây thép làm nan hoa; dây tanh; thép dây dẹt cuộn tang; thép dây dự ứng lực; dây thép dễ cắt gọt”, mã hàng 7217.20.91 “Dây thép dùng làm lõi cho cáp dẫn điện bằng nhôm (ACSR)” do đây là các mặt hàng chủ yếu dùng cho ngành cơ khí. 

Mức thuế suất 3%, 5%  áp dụng đối với các mặt hàng dây thép không hợp kim có hàm lượng carbon từ 0,25% trở lên (gồm các mã hàng 7217.10.39, 7217.20.20, 7217.20.99, 7217.30.21, 7217.30.29, 7217.30.31, 7217.30.32, 7217.30.39, 7217.90.90). Cam kết WTO của các mã hàng này là 10%.

Mức thuế suất 10%, 15% áp dụng đối với các mặt hàng dây thép không hợp kim có hàm lượng carbon dưới 0.25% (gồm các mã hàng 7217.10.10, 7217.20.10, 7217.30.11, 7217.30.19, 7217.90.10, trong đó có mã hàng 7217.10.10 và 7217.20.10 trong nước đã sản xuất được). Cam kết WTO của các mã hàng này là 25%. Riêng mặt hàng dây thép không hợp kim không được mạ hoặc tráng, đã hoặc chưa được đánh bóng có hàm lượng carbon từ 0,25% đến dưới 0,6% tính theo trọng lượng/Loại khác, mã hàng 7217.10.29 được quy định mức thuế suất 10%, cam kết WTO là 10%.

Theo số liệu thống kê của TCHQ, KNNK 7 tháng đầu năm đối với các mặt hàng dây sắt hoặc thép không hợp kim thuộc nhóm 72.17 là 73 triệu USD, trong đó nhập khẩu từ Trung Quốc là 29,9 triệu USD, từ ASEAN là 14,9 triệu USD, từ Nhật Bản, Hàn Quốc 3,8 triệu USD. Thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo ACFTA là 0%; ATIGA là 0%,5%; VJFTA là 0-4%; AKFTA là 0%, *. 

Qua rà soát thuế suất của các mặt hàng thuộc nhóm 7217 đã phù hợp với cam kết WTO và tình hình sản xuất trong nước. Do vậy, Bộ Tài chính giữ nguyên mức thuế suất của các mặt hàng thuộc nhóm 72.17.

2. Các mặt hàng thép không gỉ thuộc các phân nhóm từ 72.19 đến 7223: 

· Nhóm 72.19:  Các sản phẩm của thép không gỉ cán phẳng, có chiều rộng từ 600 mm trở lên.
· Nhóm 72.20: Các sản phẩm thép không gỉ được cán phẳng, có chiều rộng dưới 600 mm.
· Nhóm 72.21: Thanh và que thép không gỉ được cán nóng, dạng cuộn cuốn không đều.
· Nhóm 72.22: Thép không gỉ dạng thanh và que khác; thép không gỉ ở dạng góc, khuôn và hình khác.
· Nhóm 72.23: Dây thép không gỉ.
Khung thuế suất do UBTVQH của nhóm 72.19  đến 72.23 quy định là 0-10%, cam kết WTO là 10%. Mức thuế suất đang được quy định chủ yếu là mức 0% (22 dòng). 10 dòng hàng quy định mức thuế suất 10% gồm: thép không gỉ cán phẳng, có chiều rộng từ 600mm trở lên, cán nguội, chiều dày dưới 3mm (các mã hàng 7219.33.00, 7219.34.00, 7219.35.00); thép không gỉ cán phẳng, có chiều rộng dưới 600mm, cán nguội (gồm các mã hàng 7220.20.10, 72202.20.90); thép không gỉ dạng thanh, que, cán nguội (gồm các mã hàng 7222.20.10, 7222.20.90, 7222.30.10, 7222.30.90),  dây thép không gỉ (mã hàng 7223.00.00) do trong nước đã có đơn vị sản xuất  được (như Công ty Posco đã sản xuất được các sản phẩm thép không gỉ cán phẳng, cán nguội thuộc nhóm 7219, 7220, Công ty Dong Bang sản xuất được thép không gỉ dạng thanh, que…). Bộ Tài chính giữ nguyên thuế suất của các mặt hàng thép không gỉ thuộc các phân nhóm từ 72.19 đến 7223.

3. Các mặt hàng thép hợp kim thuộc các nhóm từ 72.25 đến 72.29: 

Khung thuế suất do UBTVQH của nhóm 72.25 đến 72.28 quy định là 0-10%, cam kết WTO là 10%.  Riêng nhóm 72.29 - Dây thép hợp kim khác có khung thuế suất là 0-3%, cam kết WTO là 0%, 3%.

Mức thuế suất của 53 dòng hàng là các mặt hàng thép hợp kim thuộc các nhóm từ 72.25 đến 72.29 do trong nước chưa sản xuất được. Bộ Tài chính giữ nguyên thuế suất đối với các mặt hàng thuộc phân nhóm này.
Bộ Tài chính dự thảo Thông tư điều chỉnh thuế nhập khẩu ưu đãi MFN đối với một số mặt hàng phôi thép và thép thành phẩm theo nội dung rà soát nêu trên. Đề nghị các Bộ ngành, Hiệp hội có ý kiến về tình hình, năng lực sản xuất trong nước và mức thuế suất dự kiến điều chỉnh. Ý kiến tham gia đề nghị gửi về Bộ Tài chính trước ngày    /10/2015 để Bộ Tài chính nghiên cứu, tổng hợp.

Trân trọng sự phối hợp công tác của Quý đơn vị./.
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